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 Tóm tắt 
Nghiên cứu tiến hành trên 51 người bệnh nhằm đánh giá thực trạng áp dụng 

qui trình giao tiếp với người bệnh có ý thức thông khí nhân tạo tại khoa HSTC- CĐ. 
100% người bệnh trong nhóm nghiên cứu được áp dụng qui trình đánh giá  tìm ra 
những chức năng, kỹ năng để lựa chọn hình thức giao tiếp, các kỹ năng đánh giá 
theo qui trình đạt từ 94,12 đến 100%. Các kỹ năng vận động được đánh giá còn từ 
đạt trên 90%, chức năng vận động còn từ 43,1% đến  90,2%. Mỗi người bệnh được 
sử dụng ít nhất 3 hình thức giao tiếp, hình thức giao tiếp được sử dụng nhiều nhất 
là lắc, gật 90,2%, ra hiệu bằng tay là 70,6%, đọc môi 66,7%. Việc sử dụng qui trình 
đã thu nhận được các khó khăn và trạng thái tâm lý của người bệnh thông khí nhân 
tạo: 100% người bệnh cảm giác đau, khó chịu khi hút đờm qua canuyn khí quản, 
nội khí quản, trên 90% người bệnh có cảm giác bất lực khi không nói được (96,1%), 
khát nước, rôi loạn giấc ngủ do ống nội khí quản, canuyn khí quản (96,1%), trạng 
thái tâm lý lo lắng, tức giận, thất vọng  gặp ở trên 60% người bệnh thông khí nhân 
tạo với tần xuất 1 đến 3 lần trong một ngày. Cần trang thiết bị, tập huấn thêm cho 
điều dưỡng kỹ năng giao tiếp, nhất là giao tiếp phi ngôn ngữ. 
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